
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THỐNG NHẤT

Số:      /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thống Nhất, ngày      tháng       năm 2026
     

THÔNG BÁO
Về việc niêm yết công khai Danh sách công dân đủ điều kiện dự tuyển lực 
lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã Thống Nhất

Căn cứ Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ngày 
28/11/2023;

Căn cứ Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật 
tự ở cơ sở;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/04/2024 của Bộ Công An 
quy định chi tiết một số điều của luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự 
ở cơ sở;

Căn cứ Kế hoạch số 410/KH-UBND ngày 05/02/2026 của UBND xã Thống 
Nhất về việc tuyển chọn tổ viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn xã Thống 
Nhất;

Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển Lực lượng tham gia bảo vệ 
an ninh, trật tự ở cơ sở;

Xét đề nghị của Công an xã tại tờ trình số 02/TTr-CAX ngày 11 tháng 5 năm 
2026 về việc niêm yết công khai Danh sách công dân đủ điều kiện dự tuyển lực 
lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã Thống Nhất và của 
Phòng Văn hóa – Xã hội xã tại Tờ trình số 501/TTr-VHXH  ngày 15 tháng 5 năm 
2026 về việc thông qua Thông báo niêm yết công khai Danh sách công dân đủ 
điều kiện dự tuyển lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn 
xã Thống Nhất

UBND xã Thống Nhất thông báo việc niêm yết công khai Danh sách công 
dân đủ điều kiện dự tuyển lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên 
địa bàn xã Thống Nhất, cụ thể như sau:

- Địa điểm: Tại bảng thông tin của UBND xã Thống Nhất, bảng thông tin 
của Công an xã và Nhà văn hoá 23 ấp.

- Thời gian: 15 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết.

(Đính kèm danh sách)
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Giao Công an xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức niêm yết 
và ghi nhận thông tin phản hồi để tham mưu Chủ tịch UBND xã xử lý.

UBND xã Thống Nhất thông báo đến đơn vị, ban ngành đoàn thể, các ban 
ấp, các tổ chức và cá nhân có liên quan được biết. Trong thời gian niêm yết, nếu 
có ý kiến phản hồi, đề nghị gửi về Công an xã Thống Nhất để tổng hợp xem xét, 
xử lý./.

Nơi nhận:
Thường trực Đảng ủy xã; 
- Thường trực HĐND xã; 
- CT, Các PCT UBND xã; 
- Trưởng Công an xã; 
- Trưởng các Ấp;
- Cổng thông tin điện tử xã;
- Chánh, PCVP. HĐND - UBND xã; 
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH

Phạm Hồng Đông



ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THỐNG NHẤT

Số:        /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thống Nhất, ngày       tháng       năm 2026

DANH SÁCH NIÊM YẾT
 Công dân dự tuyển Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn xã Thống Nhất Tháng 5/2026 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày        /       /2026 của UBND xã Thống Nhất)

Năm sinh
TT Họ và tên

Nam Nữ

Hộ khẩu 
thường trú

Nơi ở hiện 
nay

Trình 
độ 
văn 
hóa

Trình độ 
chuyên 

môn

Đảng 
viên Tôn giáo Ghi 

chú

1 PHÙNG THỊ THÚY AN  2/27/1986

Ấp Tam 
Bung 2, xã 
Thống Nhất

Ấp Tam 
Bung 2, xã 
Thống Nhất

12/12
Đại học X Không  

 Cha:  Nguyễn Văn Lo 1954  

Ấp Tam 
Bung 2, xã 
Thống Nhất

Ấp Tam 
Bung 2, xã 
Thống Nhất

 
    

 Mẹ: Phùng Thị Huệ  1957

Ấp Tam 
Bung 2, xã 
Thống Nhất

Ấp Tam 
Bung 2, xã 
Thống Nhất

 
    

2 ĐỖ THỊ MINH HUYỀN  5/18/1988

Ấp Bạch 
Lâm 2, xã 

Thống Nhất

Ấp Bạch 
Lâm 2, xã 

Thống Nhất
12/12

Đại học X
Công 
giáo  

 Cha:  Đỗ Minh Liên 1960  

Ấp Bạch 
Lâm 2, xã 

Thống Nhất

Ấp Bạch 
Lâm 2, xã 

Thống Nhất
 

    

 Mẹ: Bùi Thị Hải  1962

Ấp Bạch 
Lâm 2, xã 

Thống Nhất

Ấp Bạch 
Lâm 2, xã 

Thống Nhất
 

    

3 NGUYỄN HOÀNG SƠN 28/02/1987  

Ấp Phú 
Cường, xã 

Thống Nhất

Ấp Phú 
Cường, xã 

Thống Nhất
12/12

Đại học X
Công 
giáo  
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 Cha:  Nguyễn Văn Trường 1965  

Ấp Phú 
Cường, xã 

Thống Nhất

Ấp Phú 
Cường, xã 

Thống Nhất
 

    

 Mẹ: Nguyễn Thị Hoàng Oanh  1965

Ấp Phú 
Cường, xã 

Thống Nhất

Ấp Phú 
Cường, xã 

Thống Nhất
 

    

4 HOÀNG PHÚC LIÊM 28/04/1993  

Ấp Đức 
Long 3, xã 
Thống Nhất

Ấp Đức 
Long 3, xã 
Thống Nhất

12/12
Đại học X

Công 
giáo  

 Cha:  Hoàng Văn Hinh 1958  

Ấp Đức 
Long 3, xã 
Thống Nhất

Ấp Đức 
Long 3, xã 
Thống Nhất

 
    

 Mẹ: Hoàng Thị Lan  1959

Ấp Đức 
Long 3, xã 
Thống Nhất

Ấp Đức 
Long 3, xã 
Thống Nhất

 
    

5 TRẦN CẨM TIÊN  1/5/1974

Ấp Phú Thọ, 
xã Thống 

Nhất

Ấp Phú Thọ, 
xã Thống 

Nhất
12/12 Đại học

X Không  

 Cha: Trần Văn Tình 1934  

Ấp Phú Thọ, 
xã Thống 

Nhất

Ấp Phú Thọ, 
xã Thống 

Nhất
  

   

 Mẹ: Nguyễn Thị Kim Chi  1941

Ấp Phú Thọ, 
xã Thống 

Nhất

Ấp Phú Thọ, 
xã Thống 

Nhất
  

   

6 TÔ MINH BẢO NGỌC 7/19/1985  
Ấp Đồn Điền 
1, xã La Ngà

Ấp Đức 
Long 2, xã 
Thống Nhất

12/12 Đại học
 

Công 
giáo  

 Cha: Tô Minh Đức 1958  
Ấp Đồn Điền 
1, xã La Ngà

Ấp Đức 
Long 2, xã 
Thống Nhất

  
   

 Mẹ: Nguyễn Thị Thay  1956
Ấp Đồn Điền 
1, xã La Ngà

Ấp Đức 
Long 2, xã 
Thống Nhất

  
   

7 LÊ THỊ NGỌC MAI  9/6/1980 Ấp Bến Nôm Ấp Bến 12/12 Đại học  Công  
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1, xã Thống 
Nhất

Nôm 1, xã 
Thống Nhất

giáo

 Cha: Lê Văn Đức 1958  

Ấp Bến Nôm 
1, xã Thống 

Nhất

Ấp Bến 
Nôm 1, xã 

Thống Nhất
  

   

 Mẹ: Lê Thị Dịt  1960

Ấp Bến Nôm 
1, xã Thống 

Nhất

Ấp Bến 
Nôm 1, xã 

Thống Nhất
  

   

8 NGUYỄN THUỴ SỸ ANH  27/9/1996

Ấp Đức 
Long 1, xã 
Thống Nhất

Ấp Đức 
Long 1, xã 
Thống Nhất

12/12
Cao đẳng X

Công 
giáo  

 Cha:  Nguyễn Trọng Hiển 1958  

Ấp Đức 
Long 1, xã 
Thống Nhất

Ấp Đức 
Long 1, xã 
Thống Nhất

 
    

 Mẹ: Vũ Thị Kim Hải  1966

Ấp Đức 
Long 1, xã 
Thống Nhất

Ấp Đức 
Long 1, xã 
Thống Nhất

 
    

9 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY  11/10/1987

Ấp Dốc Mơ 
3, xã Thống 

Nhất

Ấp Dốc Mơ 
3, xã Thống 

Nhất
12/12 Cao đẳng

 
Công 
giáo  

 Cha: Nguyễn Văn Thường 1964  

Ấp Dốc Mơ 
3, xã Thống 

Nhất

Ấp Dốc Mơ 
3, xã Thống 

Nhất
  

   

 Mẹ: Nguyễn Thị Mến  1967

Ấp Dốc Mơ 
3, xã Thống 

Nhất

Ấp Dốc Mơ 
3, xã Thống 

Nhất
  

   

10 LƯƠNG THỊ KIỀU MI  6/13/1992

Ấp Tam 
Bung 2, xã 
Thống Nhất

Ấp Tam 
Bung 2, xã 
Thống Nhất

12/12 Trung cấp
X Không  

 Cha Lương Văn Mông 1972  

Ấp Tam 
Bung 2, xã 
Thống Nhất

Ấp Tam 
Bung 2, xã 
Thống Nhất

  
   

 Mẹ: Huỳnh Thị Gái  1969
Ấp Tam 

Bung 2, xã 
Ấp Tam 

Bung 2, xã      
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Thống Nhất Thống Nhất

11 NGUYỄN NAM LONG 11/4/1966  

Ấp Đức 
Long 3, xã 
Thống Nhất

Ấp Đức 
Long 3, xã 
Thống Nhất

12/12 Trung cấp
 

Công 
giáo  

 Cha: Nguyễn Văn Ba 1935  

Ấp Đức 
Long 3, xã 
Thống Nhất

Ấp Đức 
Long 3, xã 
Thống Nhất

  
   

 Mẹ: Lương Thị Minh Duyên  1940

Ấp Đức 
Long 3, xã 
Thống Nhất

Ấp Đức 
Long 3, xã 
Thống Nhất

  
   

12 BÙI CAO CƯỜNG 2/27/1985  

Ấp Tân Lập, 
xã Thống 

Nhất

Ấp Tân Lập, 
xã Thống 

Nhất
12/12 Trung cấp

 Phật giáo  

 Cha: Bùi Văn Hành 1961  

Ấp Tân Lập, 
xã Thống 

Nhất

Ấp Tân Lập, 
xã Thống 

Nhất
  

   

 Mẹ: Bùi Thị Nga  1963

Ấp Tân Lập, 
xã Thống 

Nhất

Ấp Tân Lập, 
xã Thống 

Nhất
  

   

13 NGÔ THỊ QUỲNH NHƯ  5/2/1996

Ấp Cây 
Xăng, xã 

Thống Nhất

Ấp Cây 
Xăng, xã 

Thống Nhất
12/12 Trung cấp

 Không  

 Cha: Ngô Mạnh Triều 1967  

Ấp Cây 
Xăng, xã 

Thống Nhất

Ấp Cây 
Xăng, xã 

Thống Nhất
  

   

 Mẹ: Nguyễn Thị Kiều Oanh  1974

Ấp Cây 
Xăng, xã 

Thống Nhất

Ấp Cây 
Xăng, xã 

Thống Nhất
  

   

14 LƯU THIỆN ÂN 1/24/2005  

Ấp Đức 
Long 2, xã 
Thống Nhất

Ấp Đức 
Long 2, xã 
Thống Nhất

12/12  
 

Công 
giáo  

 Cha: Lưu Quang Rinh 1966  

Ấp Đức 
Long 2, xã 
Thống Nhất

Ấp Đức 
Long 2, xã 
Thống Nhất
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 Mẹ: Phạm Thị Thanh Mơ  1981

Ấp Đức 
Long 2, xã 
Thống Nhất

Ấp Đức 
Long 2, xã 
Thống Nhất

  
   

15 HÀ VĂN QUÝ 3/28/2004  
Ấp Đồn Điền 
1, xã La Ngà

Ấp Đồn 
Điền 1, xã 

La Ngà
12/12  

 Không  

 Cha Hà Văn Phong 1980  

Ấp Đồn Điền 
1, xã La Ngà

Ấp Đồn 
Điền 1, xã 

La Ngà
  

   

 Mẹ: Huỳnh Thị Thanh Loan  1981

Ấp Đồn Điền 
1, xã La Ngà

Ấp Đồn 
Điền 1, xã 

La Ngà
  

   

16 ĐẶNG MINH HOÀNG 3/22/2003  

Ấp Tam 
Bung 2, xã 
Thống Nhất

Ấp Tam 
Bung 2, xã 
Thống Nhất

12/12  
 Không  

 Cha: Đặng Tuấn Hòa 1979  

Ấp Tam 
Bung 2, xã 
Thống Nhất

Ấp Tam 
Bung 2, xã 
Thống Nhất

  
   

 Mẹ: Lương Thị Thanh Hòa  1982

Ấp Tam 
Bung 2, xã 
Thống Nhất

Ấp Tam 
Bung 2, xã 
Thống Nhất

  
   

17 NGUYỄN VĂN NAM 5/21/1985  

ấp Tân Lập, 
xã Thống 

Nhất

ấp Tân Lập, 
xã Thống 

Nhất
12/12

  
Công 
giáo  

 Cha:  Nguyễn Tiến Hải 1951  

ấp Tân Lập, 
xã Thống 

Nhất

ấp Tân Lập, 
xã Thống 

Nhất
 

    

 Mẹ: Bùi Thị Tuyết  1956

ấp Tân Lập, 
xã Thống 

Nhất

ấp Tân Lập, 
xã Thống 

Nhất
 

    

18 ĐINH VIỆT HƯNG 6/1/1996  

ấp Dốc Mơ 
3, xã Thống 

Nhất

ấp Dốc Mơ 
3, xã Thống 

Nhất
12/12

 X
Công 
giáo  

 Cha Đinh Cộng Hòa 1972  ấp Dốc Mơ ấp Dốc Mơ      
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3, xã Thống 
Nhất

3, xã Thống 
Nhất

 Mẹ: Nguyễn Thị Tín  1976

ấp Dốc Mơ 
3, xã Thống 
Nhất

ấp Dốc Mơ 
3, xã Thống 
Nhất      

19 PHẠM TỐNG ANH KHOA 3/16/2000  
ấp Tân Yên, 
xã Gia Kiệm

ấp Tân Yên, 
xã Gia Kiệm 12/12   

Công 
giáo  

 Cha: Phạm Ngọc Tuấn 1973  
ấp Tân Yên, 
xã Gia Kiệm

ấp Tân Yên, 
xã Gia Kiệm      

 Mẹ: Tống Thị Kim Vân  1969
ấp Tân Yên, 
xã Gia Kiệm

ấp Tân Yên, 
xã Gia Kiệm      

20 NGUYỄN ĐỨC CHÂU 9/30/2002  

ấp Dốc Mơ 
3, xã Thống 

Nhất

ấp Dốc Mơ 
3, xã Thống 

Nhất
12/12

  
Công 
giáo  

 Cha:  Nguyễn Văn Năng 1967  

ấp Dốc Mơ 
3, xã Thống 

Nhất

ấp Dốc Mơ 
3, xã Thống 

Nhất
 

    

 Mẹ: Vũ Thị Hồng  1973

ấp Dốc Mơ 
3, xã Thống 

Nhất

ấp Dốc Mơ 
3, xã Thống 

Nhất
 

    

21 NGUYỄN QUỐC HƯNG 27/8/2000  

Ấp Đức 
Long 2, xã 
Thống Nhất

Ấp Đức 
Long 2, xã 
Thống Nhất

12/12
 X

Công 
giáo  

 Cha: Vũ Huy Chuyên 1971  

Ấp Đức 
Long 2, xã 
Thống Nhất

Ấp Đức 
Long 2, xã 
Thống Nhất      

 Mẹ: Nguyễn Thị Hoàng Anh  1973

Ấp Đức 
Long 2, xã 
Thống Nhất

Ấp Đức 
Long 2, xã 
Thống Nhất      

22 TRẦN VĂN HẢI 5/20/1987  

Ấp Phú Tân, 
xã Thống 

Nhất

Ấp Phú Tân, 
xã Thống 

Nhất
9/12  

 
Công 
giáo  

 Cha: Trần Văn Đâu 1960  
Ấp Phú Tân, 

xã Thống 
Ấp Phú Tân, 

xã Thống      
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Nhất Nhất

 Mẹ: Trần Thị Kim Cương  1964

Ấp Phú Tân, 
xã Thống 

Nhất

Ấp Phú Tân, 
xã Thống 

Nhất
  

   

23 TRẦN HOÀNG ÂN 7/20/2007  

Ấp Bạch 
Lâm 2, xã 

Thống Nhất

Ấp Bạch 
Lâm 2, xã 

Thống Nhất
9/12  

 
Công 
giáo  

 Cha: Trần Hoàng Nuôi   

Ấp Bạch 
Lâm 2, xã 

Thống Nhất

Ấp Bạch 
Lâm 2, xã 

Thống Nhất
  

   

 Mẹ: Nguyễn Thị Bích Phương   

Ấp Bạch 
Lâm 2, xã 

Thống Nhất

Ấp Bạch 
Lâm 2, xã 

Thống Nhất
  

   

24 HUỲNH MINH LỄ 8/2/1983  

ấp Tân Lập, 
xã Thống 

Nhất

ấp Tân Lập, 
xã Thống 

Nhất
09/12  

 
Công 
giáo  

 Cha Huỳnh Văn Tám   

ấp Tân Lập, 
xã Thống 

Nhất

ấp Tân Lập, 
xã Thống 

Nhất
  

   

 Mẹ: Quách Thị Sương  1956

ấp Tân Lập, 
xã Thống 

Nhất

ấp Tân Lập, 
xã Thống 

Nhất
  

   

25 NGUYỄN CAO THẾ 2/6/1996  

Ấp Phú Tân, 
xã Thống 

Nhất

Ấp Phú Tân, 
xã Thống 

Nhất
09/12  

 
Công 
giáo  

 Cha: Nguyễn Văn Đường 1969  

Ấp Phú Tân, 
xã Thống 

Nhất

Ấp Phú Tân, 
xã Thống 

Nhất
  

   

 Mẹ: Trần Thị Hương  1971

Ấp Phú Tân, 
xã Thống 

Nhất

Ấp Phú Tân, 
xã Thống 

Nhất
  

   

26 ĐINH HỮU THỌ 25/01/2000  

Ấp Phú Tân, 
xã Thống 

Nhất

Ấp Phú Tân, 
xã Thống 

Nhất
09/12  

 
Công 
giáo  
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 Cha: Đinh Hữu Minh 1970  

Ấp Thái Hòa, 
xã Thống 

Nhất

Ấp Thái 
Hòa, xã 

Thống Nhất
 11/12  

   

 Mẹ: Hoàng Thùy Châu  1971

Ấp Thái Hòa, 
xã Thống 

Nhất

Ấp Thái 
Hòa, xã 

Thống Nhất
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